
Họ và tên Lớp Số điện thoại

Lê Minh Tuấn 17C1-ĐCN3 01654405043

Nguyễn Duy Tân 17C1-ĐCN3 0969757244

DỤNG THỊ ÁNH TUYẾT 16CĐ-MTT2 01686610130

Hoàng Vũ Phương Thanh 17C1-NNA1 0989102726

NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 17C1-CNO8 0912106702

NGUYỄN HUỲNH TRUNG TRỰC 17C1-CNO8 0975100439

Võ Thành Đạt 17C1-CNÔ5 0961547046

Phạm Minh Luân 17C1-CNÔ5 01656684024

phạm đình sang 17C1-CNÔ10 888053188

NGUYỄN ĐÌNH KHA 17C1-CNÔ10 1683649940

TRƯƠNG HOÀNG HUY 17C1-CNÔ10 1882321734

NGUYỄN HẢI ĐĂNG 17C1-CNÔ10 1673101342

NGUYỄN VĂN HOÀNG 17C1-DCN1 934913531

NGUYỄN NGỌC TRIỆU DUY 17C1-DCN1 1674108832

Văn Thị Đan Phượng 17C1-QTD1 1268878829

Võ Thị Kim Chi 17C1-QTD1 1642782303

Nguyễn Trường Sơn 17C1-QTM1 01225452502

Nguyễn Hữu Tới 17C1-QTM1

Đặng Gia Thành 17T4-NNA2 0981871224

Võ Thị Kim Tuyền 17C1-QTD1 1234754039

PHẠM TẤN LÊN 17C1-CNÔ10 961287925

NGUYỄN BỮU KHÁNH 17C1-CNÔ10 1203359164

TRẦN QUỐC VIỆT 17C1-CNÔ10 1657751331

LÊ THANH VINH 17C1-CNÔ10 1649988933

phan thanh nhân 17C1-CNÔ4 1637305230

PHAN CHÂU TẤN 17C1-CNÔ4 1672555012
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STT ĐIỂM THI Quận
sinh viên đăng ký

THPT Diên Hồng Q.10

11 Thành Thái, P14, Q.10
Q10

1
THCS Nguyễn Tri Phương Q.10

42A Nguyễn Lâm, P.6, Q.10
Q10

2
THCS Hoàng Văn Thụ

322 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10
Q10

Q10

5
THCS Bàn Cờ Q.3

Đường số 3 Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3
Q3

Q3
THCS Kiến Thiết Q.3

223/4 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3
6

4
THCS Trần Phú Q.10

82 Cư Xá Bắc Hải, P.15, Q.10

Q3

7
THCS Phan Sào Nam Q.3

657 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3
Q3

8
THCS Hai Bà Trưng Q.3

295 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3
Q3

13
THCS Khánh Hội Q.4

A75 Nguyễn Thần Hiến, P.18, Q4
Q4

NGUYỄN HỮU 

THIỆN

0908917090

GV phụ trách

11
THCS Quang Trung Q.4

209/56, Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4
Q4

12
THCS Chi Lăng Q.4

129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Q4
Q4

9
THCS Lê Lợi Q.3

282 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3
Q3

10
THCS Bạch Đằng Q.3

386/42 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3




